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BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE

	S
TT
	DANH MỤC
	Gói 1
Khám nam
	Gói 2
   XN  nam
	Gói 3  
Nữ  có gia đình 
	Gói 4
Nữ  chưa có gia đình
	Gói 5
XN nữ

	1
	Khám lâm sàng : Đo mạch , HA, chiều cao, cân nặng, khám tư vấn  nội khoa, tư vấn xét nghiệm
	60.000
	
	60.000
	60.000
	

	2
	Khám phụ khoa
	
	
	50.000
	
	

	3
	Tổng phân tích máu ngoại vi bằng máy đếm laser 18 thông số
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000

	4
	Nhóm máu ABO ( PP trên giấy hoặc phiến đá)
	50.000
	
	
	
	50.000

	5
	Chức năng thận 2 chỉ số : ure, creatinin
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000

	6
	Đường máu
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000

	7
	Men gan 3 chỉ số : SGOT, SGPT, GGT
	90.000
	90.000
	90.000
	90.000
	90.000

	8
	Mỡ máu 4 chỉ số : cholesterol, triglyxerit, LDL – C, HDL - C
	140.000
	140.000
	140.000
	140.000
	140.000

	9
	A cid Uric ( chẩn đoán gút)
	30.000
	30.000
	
	
	

	10
	Tổng phân tích nước tiểu
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000

	11
	Viêm gan B ( HbsAg miễn dịch)
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000

	12
	Chụp tim phổi ( thẳng)
	70.000
	
	70.000
	70.000
	

	13
	Siêu âm ổ bụng
	60.000
	
	60.000
	60.000
	

	14
	Siêu âm tuyến giáp
	60.000
	
	60.000
	60.000
	

	15
	Siêu âm tuyến vú
	
	
	60.000
	60.000
	

	16
	Tế bào âm đạo
	
	
	150.000
	
	

	17
	CEA  (Ung thư đại tràng)
	
	200.000
	
	
	

	18
	CA 153
	
	
	
	
	200.000

	
	                                          Tổng :
	820.000
	720.000
	1000.000
	800.000
	740.000
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